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Số: 149-QĐ/TNĐS-PTTN
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 30 tháng 6  năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng

 "Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam”

-------------------------

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khóa XIII;
- Sau khi bàn bạc thống nhất với Chuyên môn và Công đoàn Đường sắt Việt Nam;

- Xét đề nghị của Ban Phong trào thanh niên Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng "Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam".

Điều 2: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.


Điều 3: Văn Phòng, Ban Phong trào thanh niên Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Đoàn TN các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 30 tháng 6  năm 2015


QUY CHẾ

Quản lý và sử dụng "Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 149QĐ/TNĐS-PTTN ngày 30/6/2015
của Ban Thường vụ Đoàn TN Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế này được áp dụng để quản lý và sử dụng "Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam”.

Điều 2: “Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam” phải được quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng với đối tượng và tuân thủ quy định của Pháp luật.
Chương II

NGUỒN HÌNH THÀNH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ QUỸ

Điều 3: “Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam” được hình thành từ các nguồn sau đây:


1. Vận động Cán bộ, công nhân viên trong toàn ngành đóng góp một lần duy nhất với mức 20.000đồng/người. 

2. Do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Đường sắt Việt Nam tự nguyện đóng góp, ủng hộ.

3. Từ các hoạt động quyên góp, ủng hộ khác không trái với các quy định của pháp luật.

4. Tiền sinh lời từ hoạt động gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Điều 4: Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cơ quan quản lý “Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam”, Ban Chấp hành giao cho Ban điều hành quỹ căn cứ tiêu chuẩn, đối tượng được quy định tại các điều trong Chương III của Quy chế này để tham mưu xét duyệt và quyết định mức khen thưởng.

Điều 5: Ban điều hành hoạt động của “Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam” gồm:

- Trưởng ban: Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

- Phó Trưởng ban thường trực: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (phụ trách mảng hoạt động Phong trào thanh niên).

- Phó Trưởng ban: Trưởng Ban Chính sách pháp luật Công Đoàn Đường sắt Việt Nam.

- Ủy viên gồm: Chánh Văn phòng và trưởng các Ban Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Điều 6. Tổ chức hoạt động của Ban điều hành “Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam” 

1. Nhiệm vụ từng thành viên do Trưởng Ban điều hành phân công.

2. Văn phòng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cơ quan quản lý, có trách nhiệm lập sổ theo dõi, lưu trữ chứng từ và thực hiện chế độ báo cáo công khai tài chính của Quỹ hàng năm theo quy định với lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Ban Thường vụ Công Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

3. Ban Phong trào thanh niên Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cơ quan thường trực có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và tổng hợp đề nghị từ Đoàn Thanh niên các đơn vị trực thuộc; tham mưu cho Ban điều hành Quỹ thẩm định, xét duyệt và ra quyết định khen thưởng cho các cá nhân theo quy định tại quy chế này.

4. Ban điều hành “Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam”  chịu sự kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Chương III

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Điều 7: “Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam” là nguồn kinh phí khen thưởng cho đối tượng là:

1. Cán bộ, công nhân viên chức lao động (CB,CNVC-LĐ) là Đoàn viên Thanh niên đang làm việc trong ngành Đường sắt Việt Nam.

1.1 Điều kiện:

- Cá nhân có ít nhất 04 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả trong lao động sản xuất, quản lý tại cơ sở (thời gian tính từ 31/8 năm trước đến 31/8 năm sau) hoặc trong năm chủ nhiệm ít nhất 01 đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật từ cấp cơ sở trở lên, với giá trị làm lợi từ 20 triệu đồng/ đề tài trở lên.

- Tuổi: không quá 35 tuổi (tính đến 31/12 năm đề nghị xét tặng).


- Là đoàn viên xuất sắc.


1.2 Hồ sơ thủ tục:

- Báo cáo thành tích của cá nhân (có xác nhận của Chuyên môn và Đoàn Thanh niên đơn vị).

- Công văn đề nghị của Đoàn TN đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

- Các văn bản liên quan minh chứng thành tích của cá nhân.


2. Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đường sắt hoặc Đoàn viên thanh niên Đường sắt đang theo học tại các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

2.1 Điều kiện:

- Đạt thành tích xuất sắc trong học tập, có điểm tổng kết từng môn học đạt từ 8,5 điểm/môn học trở lên (hoặc đạt giải cao trong các Hội thi tay nghề giỏi cấp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoặc các hội thi tay nghề giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trở lên).

- Tuổi: không quá 35 tuổi (tính đến 31/12 năm đề nghị xét tặng).

- Đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc.


2.2 Hồ sơ thủ tục:

- Báo cáo thành tích của cá nhân.

- Bảng điểm tổng kết từng môn học và xếp loại học lực của sinh viên có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường hoặc các giấy chứng nhận liên quan minh chứng thành tích của cá nhân.

- Công văn đề nghị khen thưởng của Ban Chấp hành Đoàn trường hoặc Ban Chấp hành Đoàn TN đơn vị quản lý (đối với đối tượng là Đoàn viên thanh niên của đơn vị đang theo học tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học).
3. Con CBCNV đang công tác trong ngành Đường sắt là học sinh hoặc sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập; hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, cụ thể như sau:

3.1  Điều kiện:

- Đối tượng 1: Là học sinh, sinh viên có thành tích cao trong các cuộc thi:

+ Đối với học sinh THPT: Đạt Giải Khuyến khích trở lên trong các cuộc thi Học sinh giỏi các môn học cấp Quốc gia và Quốc tế trong năm.

+ Đối với học sinh THCS: Đạt Giải Nhất trở lên trong các cuộc thi Học sinh giỏi các môn học cấp tỉnh, thành phố trong năm.

+  Đối với các lĩnh vực: Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao: Đạt Huy chương Đồng trở lên trong các cuộc thi cấp quốc gia trở lên về trong năm.

(Lưu ý: Các học sinh, sinh viên tham gia các cuộc thi quốc tế phải được tuyển chọn từ các cuộc thi cấp quốc gia hoặc được các đơn vị, tổ chức có chức năng chuyên môn liên quan cử đi).

+ Có đạo đức tốt.


- Đối tượng 2: 

Là học sinh Trung học cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9) có điểm tổng kết từng môn học đạt từ 9,0 trở lên và hạnh kiểm tốt.

Lưu ý: Đối với các em là học sinh tiểu học (từ lớp 1 đến lớp  5), căn cứ tình hình cụ thể, Đoàn Thanh niên đơn vị tổ chức xét và tuyên dương khen thưởng.
- Đối tượng 3: Là học sinh Trung học phổ thông (từ lớp 10 đến lớp 12) có điểm tổng kết từng môn học đạt từ 9,0 trở lên và hạnh kiểm tốt.
- Đối tượng 4: Là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp đạt danh hiệu sinh viên tiên tiến trong năm, có điểm từng môn học đạt từ 8,5 trở lên và hạnh kiểm tốt.
- Đối tượng 5: Là học sinh, sinh viên có điều kiện gia đình đặc biệt khó khăn nhưng vẫn vươn lên học tập tốt, đạt danh hiệu học sinh giỏi, sinh viên tiến tiến trở lên trong năm học, cụ thể như sau:

+ Học sinh Tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) đạt học sinh giỏi xuất sắc và đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

+ Học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (từ lớp 6 đến lớp 12) có điểm tổng kết từng môn học đạt từ 8,5 trở lên và có hạnh kiểm tốt.

+ Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp có điểm tổng kết từng môn học đạt từ 7,5 trở lên và có hạnh kiểm tốt.


- Đối tượng 6: 

Là học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp đạt danh hiệu Thủ khoa hoặc đạt từ 27 điểm trở lên (không tính nhân hệ số và điểm thưởng); Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp tốt nghiệp thủ khoa.

- Đối tượng 7: Là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng đạt Giải Khuyến khích trở lên tại các Hội thi: “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - Vifotec dành cho sinh viên” do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam xét thưởng hoặc các hội thi ROBOCOM,...
3.2 Hồ sơ thủ tục: 

- Các giấy tờ chứng minh thành tích (là bản sao có công chứng):

+ Đối tượng 1, 7 phải có giấy khen hoặc giấy chứng nhận thành tích đạt được tại các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố; Quốc gia; Quốc tế; Giải thưởng.

+ Đối tượng 2, 3, 4, 5 phải có giấy khen, bảng điểm có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu nhà trường. 


+ Đối tượng 6 phải có giấy báo trúng tuyển các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp; chứng nhận tốt nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp

- Công văn đề nghị khen thưởng của Đoàn TN các đơn vị nơi cha, mẹ học sinh đang công tác. (Riêng đối tượng 5 là học sinh, sinh viên có điều kiện khó khăn vẫn vươn lên trong học tập trong Công văn đề nghị cần có thêm xác nhận của Công đoàn cơ sở đơn vị nơi cha, mẹ đang công tác).

Điều 8: Hình thức, mức hỗ trợ và khen thưởng

1. Hình thức: 

a/ Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Đối tượng quy định tại mục 1 (điều 7) hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng là ngày 15/9.
- Đối tượng quy định tại mục 2,3 (điều 7) hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng là ngày 30/8.

b/ Đối tượng quy định tại mục 1, mục 2 (điều 7) được nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam và kèm theo tiền thưởng.

c/ Đối tượng quy định tại mục 3 (điều 7) được hỗ trợ và khen thưởng bằng tiền mặt.

2. Mức hỗ trợ và khen thưởng:

a/ Cá nhân được hỗ trợ và khen thưởng quy định tại Điều 6 được xét không quá 01 (một) lần trong năm, trường hợp đặc biệt không quá 2 (hai) lần trong năm.

b/ Mức hỗ trợ và khen thưởng cho các cá nhân (tập thể) được xét trên cơ sở thực tế của từng đối tượng, với mức từ 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) trở lên.

Điều 9: Số dư của Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ đến hết ngày 31/12 năm trước được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Quy chế quản lý và sử dụng “Quỹ Khuyến khích tài năng trẻ Đường sắt Việt Nam” có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Quá trình triển khai thực hiện sẽ được xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 11. Đoàn Thanh niên các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với lãnh đạo Chuyên môn, Công Đoàn, thông báo nội dung Quy chế này để Cán bộ công nhân viên chức lao động biết và tổ chức thực hiện ./.


TM. BAN THƯỜNG VỤ


BÍ THƯ








(Đã ký)
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Nơi nhận:


- Như điều 3;


- Đảng uỷ TCT ĐSVN (b/c);                                   	


- Đ/c Trần Ngọc Thành, Bí thư ĐU, C.tịch HĐTV TCT (b/c);


-  Đ/c Vũ Tá Tùng, TGĐ TCT (b/c);


- Các đ/c Phó TGĐ;


- Công Đoàn ĐSVN;


- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TN TCT ĐSVN;


- Các Ban Đoàn TN TCT ĐSVN (t/h);


- Đoàn TN các đơn vị  trực thuộc (t/h);


- Lưu VP, PTTN.                                                                         
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